
BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (DIGITAL RUBRIC)

Dự án: Kỷ yếu lớp học số & Quy tắc Tình bạn Online

Tiêu chí Xuất sắc (9-10) Khá (7-8) Trung bình (5-6) Cần cố gắng

(<5)

1. Nội dung 

Ngôn ngữ

Sử dụng phong phú 

từ chỉ ngoại 

hình/tính cách. Thì 

Hiện tại tiếp diễn 

chính xác 100%.

Sử dụng đúng 

từ vựng cơ bản.

Mắc ít lỗi chia 

động từ -ing.

Từ vựng còn lặp 

lại nhiều. Mắc lỗi 

ngữ pháp ảnh 

hưởng đến hiểu 

nội dung.

Sai quá 

nhiều từ 

vựng và ngữ 

pháp mô tả.

2. Ứng xử 

trên mạng 

(2.5.TC1a)

Chủ động dẫn dắt 

thảo luận online lịch

sự. Đưa ra giải pháp

giải quyết mâu 

thuẫn trên mạng cực

kỳ thuyết phục.

Tham ý kiến 

đầy đủ, đúng 

nội quy. Có giải

pháp cho các 

tình huống khó 

trên mạng.

Có tham gia thảo 

luận nhưng còn 

thụ động hoặc 

chưa nắm rõ quy 

tắc Netiquette.

Vi phạm quy

tắc ứng xử 

online (ngắt 

lời, dùng từ 

không phù 

hợp).

3. Tương tác

số 

(2.1.TC1a)

Thành thạo việc 

chia sẻ màn hình, 

dùng khung chat và 

mic hiệu quả trong 

thảo luận.

Biết cách 

bật/tắt các tính 

năng cơ bản 

của công cụ 

họp trực tuyến.

Thao tác còn lúng 

túng, cần GV hỗ 

trợ kỹ thuật nhiều.

Không biết 

cách truy cập

hoặc sử dụng

công cụ thảo 

luận.

4. Sáng tạo 

sản phẩm 

(3.1.TC1a)

Kỷ yếu thiết kế trên 

Canva đẹp mắt, có 

tích hợp video/âm 

thanh sinh động.

Sản phẩm rõ 

ràng, hình ảnh 

các thành viên 

được trình bày 

chuyên nghiệp.

Sản phẩm đơn 

giản, chưa tận 

dụng hết các tính 

năng trang trí của 

công cụ số.


